Hãy nhập và lập các công thức cho bảng tính, lưu lại với tên XNK.xlsx
	
	CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ PHÚ MỸ

	Mã hàng
	Tên xe
	Số lượng
	Nơi lắp ráp
	Giá xuất xưởng
	Thuế
	Giá thành
	
	

	TOZA10TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	FOLA20TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOCO30NK
	
	
	
	
	
	
	
	

	MIJO400TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOCA550TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	FOLA25NK
	
	
	
	
	
	
	
	

	MIPA60TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	FOES38TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	MIJO27NK
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã hiệu
	TO
	FO
	MI
	
	
	
	
	

	Nhãn hiệu
	TOYOTA
	FORD
	MITSUBISHI
	
	
	
	
	

	Bảng 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã loại
	Loại xe
	Đơn giá (USD)
	
	BẢNG THỐNG KÊ
	

	
	
	
	TN
	NK
	
	Nhãn hiệu
	Số lượng
	Giá thành

	
	CO
	COROLLA
	20500
	21500
	
	TOYOTA
	
	

	
	CA
	CAMRY
	36300
	37000
	
	FORD
	
	

	
	ZA
	ZACE
	20000
	22000
	
	MITSUBISHI
	
	

	
	LA
	LASER
	21500
	23000
	
	
	
	

	
	ES
	ESCAPE
	34000
	35000
	
	
	
	

	
	JO
	JOLIE
	20000
	21000
	
	
	
	

	
	PA
	PAJERO
	36000
	38000
	
	
	
	

	Quy ước:

· 2 ký tự đầu trong cột Mã Hàng cho biết Mã hiệu.

· Ký tự 3,4 cho biết Mã loại.
· Các ký tự số cho biết số lượng
· 2 ký tự cuối cho biết nơi lắp ráp.


Yêu cầu:
1/ [1.0đ] Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu.

2/ [1.0đ] Tên xe: gồm hiệu xe và loại xe. Hiệu xe căn cứ vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra trong bảng 1, loại xe căn cứ vào ký tự 3, 4 trong mã hàng tra trong bảng 2 và được thể hiện như sau: ví dụ: TOZA10TN -> TOYOTA ZACE
3/ [1.0đ] Số lượng: là các ký tự số trong cột mã hàng, chú ý dữ liệu đổi sang kiểu số.
4/ [1.0đ] Nơi lắp ráp: căn cứ vào 2 ký tự cuối của mã hàng, nếu TN thì ghi là “Trong nước”, nếu NK thì ghi là “Nhập khẩu”.
5/ [1.0đ]  Giá xuất xưởng căn cứ vào Mã lọai và nơi lắp ráp, dò tìm trong bảng 2
6/ [1.0đ] Thuế: nếu xe được lắp ráp ở Việt Nam thì không có thuế ngược lại thuế bằng 25% giá xuất xưởng
7/  [1.0đ] Giá thành= giá xuất xưởng + thuế, định dạng dấu phân cách hàng nghìn
8/  [1.0đ] Thống kê số lượng và giá thành theo từng nhãn xe vào bảng thống kê
9/ [1.0đ] Sắp xếp bảng tính tăng dần theo tên xe, nếu trùng thì xếp theo số lượng giảm dần.
10/ [1.0đ] Trích lọc các mặt hàng xe lắp ráp “Trong nước” của nhãn hiệu TOYOTA, kết quả rút trích đặt ở cuối bảng tính
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